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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 33/2013/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 
làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,  

cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 
 

Căn cứ Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ 
chức có thuê mướn lao động;  

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng 

dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ 
chức có thuê mướn lao động. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và viên chức quản lý do các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ 
quan, tổ chức có thuê mướn lao động trả lương, bao gồm: 

1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký 
lại theo quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 170 Luật Doanh nghiệp). 

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân 
và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài 
tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác). 

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các Khoản 1, 2 và 
Khoản 3 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.  
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Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng 
1. Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 

182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là 
mức lương tối thiểu vùng) như sau: 

a) Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa 
bàn thuộc vùng I; 

b) Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa 
bàn thuộc vùng II; 

c) Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa 
bàn thuộc vùng III; 

d) Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 
các địa bàn thuộc vùng IV. 

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ.  

3. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trong một số trường hợp cụ thể 
được quy định như sau: 

a) Địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì thực hiện theo mức lương tối 
thiểu vùng đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách; trường hợp địa 
bàn được thành lập mới từ các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì 
thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao 
nhất; trường hợp thành lập thành phố trực thuộc tỉnh từ một địa bàn hoặc nhiều địa 
bàn thuộc vùng IV thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với địa bàn 
thuộc vùng III;  

b) Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức lương tối thiểu 
vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương 
tối thiểu vùng cao nhất; doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa 
bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa 
bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó;  

c) Khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu 
vùng khác nhau thì doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất đó 
thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao 
nhất; trường hợp khu công nghiệp, khu chế xuất có các phân khu nằm trên các địa bàn 
có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp hoạt động trong phân khu 
nằm trên địa bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó. 

Điều 3. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng 
1. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lương thấp nhất 

làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người 
lao động, nhưng phải bảo đảm mức lương tính theo tháng trả cho người lao động 


